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A
Tổng cộng (các DA hoàn thành có Quyết định phê duyệt quyết 

toán)
      1.084.846        924.148         922.031 

 Tổng số lượng 

DA: 106 

* NĂM 2016              8.747            8.499             8.292 01 DA

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư                    -                    -                    -   

II Các dự án do quận quyết  định đầu tư              8.747            8.499             8.292 

1 Trường Mầm non Sơn Ca (giai đoạn 2)
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Xây mới 28/10/2015 29/7/2016 8.747            8.499 8.292

* NĂM 2017          173.968        147.576         147.183 15 DA

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư            76.335          53.802           53.555 

1  Đường tỉnh 917 (đoạn từ cầu Trà Nóc 2 đến Quốc lộ 91B) UBND quận  NSNN Xây mới 31/12/2014 10/6/2016 62.720          41.250 40.987

2  Kè bờ sông Bình Thủy (chùa Nam Nhã) UBND quận  NSNN Xây mới 30/6/2016 25/3/2017 13.614          12.552 12.568

II  Các dự án do quận quyết  định đầu tư             97.633          93.774           93.629 

1  Trường tiểu học Thới An Đông 2 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới 29/3/2016 27/10/2016 4.725            4.635 4.650

2
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình

Thủy năm 2017 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
06/01/2017 20/01/2017 1.160            1.082 1.082

3  Trường tiểu học Thới An Đông 1 khu A 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới 26/3/2016 20/12/2016 12.860          12.581 12.553

4  Trung tâm dạy nghề quận Bình Thủy 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới 11/7/2016 14/7/2017 14.850          14.282 14.173

5  Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Long Tuyền 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
19/3/2016 30/4/2017 14.990          14.443 14.442

6
Gia cố đoạn đê bao Cồn Sơn, khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa,

quận Bình Thủy 
Phòng Kinh tế  NSNN Cải tạo, sửa chữa 02/6/2017 21/8/2017 2.015            1.857 1.834

7
Tuyến đường cầu Khoán Châu – cầu Xẻo Nga, phường Long Hòa,

quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
21/3/2016 13/9/2016              8.371            7.932             7.932 

8
Nâng cấp, mở rộng tuyến Xẻo Khế (Từ tuyến đường Ngã Ba Tư Lợi

– Trường Lạc), phường Thới An Đông, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
4/4/2016 25/11/2016              5.098            4.418             4.418 

9
Nạo vét rạch Hẻm 300 giáp ranh khu vực 4 (đường Đặng Thị

Nhường), phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
14/3/2017 17/5/2017                 961               854                854 

10
Tuyến đường cầu Trại Giam – rạch Ngã Bát – cầu Bà Chủ Kiểu –

sông Hàng Bàng, phường Long Tuyền 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
29/3/2016 30/12/2016            10.070          10.066           10.066 

Phụ lục 01: Các dự án đã quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng

(Kèm theo Báo cáo số 207 /BC-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy)
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11
Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Chanh - Võ Văn Kiệt, phường Long

Hòa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
3/11/2016 30/9/2016              3.325            3.280             3.280 

12
Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Chùa Năm Non – Bà Lý 91B – kênh

Ông Tường, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
24/3/2016 28/4/2017            14.995          14.267           14.267 

13
Nâng cấp, mở rộng Nâng cấp, mở rộng tuyến Hẻm 86, đường Cách

Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
22/3/2015 30/8/2016              4.213            4.077             4.077 

* NĂM 2018          103.100          87.877           87.632 14 DA

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư                    -                    -                    -   

II Các dự án do quận quyết  định đầu tư          103.100          87.877           87.632 

1  Nâng cấp, sửa chữa Đài Truyền thanh các phường thuộc quận 2017 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
16/5/2017 20/9/2017 3.893 3.634 3.623

2
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên Quận Bình

Thủy 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
15/3/2016 30/4/2017 12.013 9.040 8.999

3
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình

Thủy năm 2018  

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
 06/2/2018 13/6/2018              1.112               979                979 

4  Nhà Văn hóa phường Long Hòa 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới 06/11/2017 04/5/2018 2.298 2.195 2.143

5  Trạm Y tế phường Long Hòa 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới  15/9/2017 10/5/2018              9.181            8.103             8.100 

6  Trường Tiểu học Trà Nóc 2  
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới  31/3/2017 15/7/2018            44.879          36.132           36.004 

7  Nạo vét gia cố đê bao ở khu vực  Bình Yên B, phường Long Hòa Phòng Kinh tế  NSNN Nạo vét, gia cố 27/4/2018 16/8/2018              1.688            1.565             1.556 

8
Nạo vét gia cố đê bao ở khu vực Thới Hưng – Thới Long, phường

Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 
Phòng Kinh tế  NSNN Nạo vét, gia cố 14/3/2018 11/6/2018              1.225            1.105             1.105 

9
Gia cố bờ kè trên sông Bình Thủy đoạn từ nhà nuôi dưỡng người già

đến hết ranh khu vực 1, phường An Thới, quận Bình Thủy 
Phòng Kinh tế  NSNN Gia cố 25/5/2018 06/8/2018              2.010            1.717             1.717 

10
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Miễu Trắng- Quốc lộ 91B, phường

Thới An Đông, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
20/7/2017 11/6/2017              1.985            1.757             1.757 

11
Xây dựng tuyến kè từ UBND phường Thới An Đông đến trường

Mầm non Thới An Đông quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN  Xây dựng mới 30/6/2017 6/6/2018              7.233            7.001             7.001 

12
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường trường Tiểu học Long Hòa 2 -

đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
27/6/2017 21/12/2017              7.398            7.128             7.128 

13
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Ông Kinh - 91B phường Long

Tuyền, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
28/6/2017 2/10/2018              6.466            5.966             5.966 

14
Đường vào trường Tiểu học Long Hòa 1, phường Long Hòa, quận

Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
7/11/2017 31/8/2018              1.720            1.556             1.556 

* NĂM 2019          104.252          93.075           92.530 11 DA

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư            26.003          21.952           21.609 

2



STT Danh mục dự án
Chủ 

đầu tư

Nguồn 

vốn

Loại dự án,

công trình (xây 

dựng mới hoặc 

nâng cấp, sửa 

chữa)

Thời gian 

triển khai

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành 

Giá trị dự án 

được duyệt

 Giá trị đề 

nghị quyết 

toán 

 Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 

1 Trường Tiểu học Long Hòa 1 UBND quận  NSNN  Xây mới 10/8/2017 16/10/2018            26.003 21.952 21.609

II Các dự án do quận quyết định đầu tư            78.249          71.122           70.921 

1  Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Hòa 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới  01/6/2018 15/11/2018              4.476            4.352             4.346 

2  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Thủy 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới  15/9/2017 10/10/2018            20.591          19.004           18.936 

3  Trường Mầm non Thới An Đông 1  
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới  20/08/2017 15/9/2018            29.577          25.145           25.058 

4  Trường trung học cơ sở Long Hoà (giai đoạn 2) 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Xây mới 17/04/2018 19/3/2019              9.803 9.628             9.628 

5  Nâng cấp, sữa chữa Trường THCS An Thới 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
25/3/2019 26/8/2019              4.640            4.142             4.127 

6  Sửa chữa Trụ sở Quận ủy - UBND quận Bình Thủy 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
7/3/2019 15/11/2019              4.710            4.696             4.673 

7
Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình

Thủy năm 2019  

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
 16/01/2019 15/07/2019              1.238            1.139             1.137 

8
Nạo vét, gia cố đê bao ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa,

quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 
Phòng Kinh tế  NSNN Nạo vét, gia cố 28/02/2019 13/5/2019                 861               786                786 

9
Nạo vét, gia cố đê bao ở khu vực Bình Thường A, phường Long

Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 
Phòng Kinh tế  NSNN Nạo vét, gia cố 03/5/2019 29/8/2019              1.571            1.453             1.453 

10   Đường vào trạm y tế phường Thới An Đông, quận Bình Thủy PQLĐT  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
29/3/2018 31/12/2018                 782               778                778 

* NĂM 2020            74.619          66.964           66.905 11 DA

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư                    -                    -                    -                              -   

II Các dự án do quận quyết  định đầu tư            74.619          66.964           66.905 

1  Trạm y tế phường Thới An Đông 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới  3/3/2020 25/9/2020              7.527            5.965             5.930 

2  Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Công an quận 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

Nâng cấp, sửa 

chữa
17/3/2020 15/09/2020              3.727            2.718             2.693 

3  Nâng cấp, sửa chữa trụ sở BCH Quân sự quận 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
17/01/2020 24/02/2020              1.178            1.106             1.106 

4
Tuyến đường Võ Văn Kiệt – cầu Lò Đường, phường Long Hòa,

quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
5/9/2018 12/10/2019              7.924            7.361             7.361 

5
Tuyến bên phải rạch Chuối nối Nguyễn Văn Cừ, phường Long

Tuyền, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
5/2/2019 5/4/2020              9.984            9.488             9.488 

6
Tuyến đường trường Tiểu học Long Hòa 3 – Võ Văn Kiệt, phường

Long Hòa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
28/2/2019 28/8/2020              3.587            3.461             3.461 

7
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ rạch Phó Thọ đến cầu ông Tư

Thắng, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
28/5/2019 14/5/2020            10.215            9.370             9.370 

8
Nâng cấp, mở rộng tuyến Rạch Nhum (đoạn từ cầu Rạch Nhum đến

cầu Rạch Chuối), phường Long Tuyền, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
4/3/2020 17/8/2020              4.298            4.130             4.130 
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9
Tuyến đường từ cầu Trại Giam – cầu Bông Vang, phường Long

Tuyền, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
6/5/2019 17/6/2020            13.926          12.791           12.791 

10
Cải tạo, nâng cấp Hẻm 249 đường Đồng Văn Cống, phường An

Thới, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
24/3/2020 24/8/2020              2.706            2.367             2.367 

11
Tuyến đường Quốc lộ 91B – cầu rạch Củi – Võ Văn Kiệt, phường

Long Hòa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
26/6/2019 15/4/2020              9.547            8.209             8.209 

* NĂM 2021            98.719          84.603           84.486 10 DA

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư                    -                    -                    -   

II Các dự án do quận quyết  định đầu tư            98.719          84.603           84.486 

1  Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Long Tuyền 1  
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Xây mới 25/6/2019 12/01/2021            19.923          13.306           13.189 

2  Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thị Hồng Gấm PQLĐT  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
13/4/2020 14/11/2020              8.251            6.967             6.967 

3
Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Hữu Lầu, phường An Thới, quận

Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Cải tạo, nâng 

cấp 
3/6/2020 28/10/2020              5.800            5.661             5.661 

4
Tuyến đường vào Chợ Ngã Tư phường Thới An Đông, quận Bình

Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
3/3/2020 12/10/2020              7.896            7.006             7.006 

5  Nâng cấp tuyến đường cặp tuyến kè phường Thới An Đông PQLĐT  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
26/3/2020 12/10/2020              1.891            1.467             1.467 

6
Nâng cấp mở rộng hẻm 10, đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn cầu Rạch

Chanh - đường Huỳnh Phan Hộ) 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
20/4/2020 20/11/2020              5.665            5.121             5.121 

7
Tuyến đường từ Ngọn rạch Ngã Bát đầu nối đường vào khu di tích

Vườn Mận phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
3/6/2020 3/3/2021              9.987            9.749             9.749 

8
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chợ Miễu Ông đến cầu Ba Cao,

phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
20/3/2020 19/3/2021              9.960            8.953             8.953 

9
Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Khoán Châu - rạch Ông Dựa (đoạn từ

cầu Ngã Nghánh đến cầu Đường Đào) 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
5/10/2020 20/10/2021            14.931          14.257           14.257 

10
Nâng cấp, mở rộng tuyến Chùa Liên Trì – rạch Đầu Đất – Bà Lý –

Mương Khai, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
16/4/2020 30/11/2021            14.415          12.116           12.116 

* NĂM 2022          342.122        270.741         270.358 26 DA

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư          150.123          92.162           91.926 

1
Bồi thường, GPMB và Cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm

TDTT quận
UBND quận  NSNN Xây mới 15/3/2019 10/7/2020 150.123 92.162 91.926

II Các dự án do quận quyết  định đầu tư          191.999        178.579         178.432 

1  Trường Mầm non Long Hòa 2 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Xây mới 19/8/2020  22/11/2021            36.283 32.134           32.104 

2
Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình

Thủy năm 2022 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
 04/3/2022  20/6/2022              5.842            5.533             5.521 

3
Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp các điểm trường trong hè năm 2022

quận Bình Thủy 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, sửa 

chữa 
 06/4/2022  30/9/2022              3.859            3.763             3.763 

4  Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Bình Thủy 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
 12/10/2021  28/11/2022            14.596          14.521           14.471 

4



STT Danh mục dự án
Chủ 

đầu tư

Nguồn 

vốn

Loại dự án,

công trình (xây 

dựng mới hoặc 

nâng cấp, sửa 

chữa)

Thời gian 

triển khai

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành 

Giá trị dự án 

được duyệt

 Giá trị đề 

nghị quyết 

toán 

 Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 

5  Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Trà An  
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

Nâng cấp, sửa 

chữa
 4/11/2021 28/02/2022              5.731            5.663             5.658 

6  Khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn quận 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Xây mới  11/10/2021 12/6/2022              5.732            5.629             5.627 

7  Nạo vét, gia cố bờ bao trên địa bàn phường Thới An Đông 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Nạo vét, gia cố  4/11/2021 28/02/2022              2.397            2.235             2.233 

8  Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế và các Trạm Y tế trên địa bàn quận 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Cải tạo, sửa chữa 19/11/2021 19/5/2022              4.976            4.815             4.812 

9  Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Mua sắm mới  01/11/2021  09/12/2021              9.905            9.405             9.405 

10
Mua sắm trang thiết bị, bàn, ghế học sinh các điểm trường trên địa

bàn quận 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Mua sắm mới  31/8/2021  27/01/2022            14.817          13.511           13.491 

11
Nâng cấp, sửa chữa khu di tích, lịch sử văn hóa căn cứ Vườn Mận,

phường Long Tuyền 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

Nâng cấp, sửa 

chữa
 16/11/2021  12/12/2021                 849               794                785 

12
Lắp đặt hệ thống camera an ninh và trang thiết bị trên địa bàn quận

Bình Thủy 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Mua sắm mới 3/12/2021 21/02/2022              3.982            3.580             3.580 

13  Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp các điểm trường trong hè 2021 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

Nâng cấp, sửa 

chữa
 28/6/2021 28/12/2021              4.507            4.446             4.439 

14  Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Long Tuyền  
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, cải 

tạo 
 28/6/2021  28/12/2021              4.930            4.707             4.700 

15
Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình

Thủy năm 2021 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

Nâng cấp, sửa 

chữa
24/3/2021 15/11/2021              4.301            4.288             4.288 

16
Nâng cấp, mở rộng Hẻm 180 đường CMT8, khu vực 4, phường Bùi

Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
27/9/2021 1/12/2022              1.584            1.488             1.488 

17
Nâng cấp, mở rộng Hẻm 154, đường Trần Quang Diệu, phường An

Thới, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
27/10/2021 3/3/2022              4.306            3.989             3.989 

18
Tuyến đường Rạch Xẻo Điều bờ trái, KV Thới Hưng-Thới Long,

phường Thới An Đông, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
01/10/2021 5/6/2022              5.392            5.075             5.075 

19
Tuyến đường cầu Giáo Dẫn - phường Trường Lạc (Ô Môn), khu vực

Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
14/10/2021 28/3/2022              3.067            2.757             2.757 

20
Nâng cấp Hẻm 54 đường Hồ Trung Thành, KV3 phường Trà An,

quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
27/9/2021 24/3/2022              6.332            5.530             5.530 

21  Nâng cấp, mở rộng Hẻm 18, KV3 phường Trà An, quận Bình Thủy PQLĐT  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
30/9/2021 5/5/2022              7.405            6.834             6.834 

22
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Văn Sô nối Hẻm 385, KV2,

phường An Thới, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
28/10/2021 6/6/2022              9.047            8.455             8.455 

23
Nâng cấp, mở rộng Hẻm 12-12B đường Nguyễn Truyền Thanh,

phường Bình Thủy, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
10/6/2021 29/8/2022            13.674          12.828           12.828 

24
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tư cầu Ông Chiếu đến trường Tiểu

học Long Hòa 3, phường Long Hòa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
01/10/2021 15/9/2022            10.674          10.374           10.374 

25
Tuyến đường bên trái rạch Cái Tắc đến đường vào di tích Vườn

Mận, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
15/10/2021 29/7/2022              7.810            6.228             6.228 

* NĂM 2023          126.470        117.665         117.555 11 DA
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STT Danh mục dự án
Chủ 

đầu tư

Nguồn 

vốn

Loại dự án,

công trình (xây 

dựng mới hoặc 

nâng cấp, sửa 

chữa)

Thời gian 

triển khai

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành 

Giá trị dự án 

được duyệt

 Giá trị đề 

nghị quyết 

toán 

 Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư

II Các dự án do quận quyết  định đầu tư          126.470        117.665         117.555 

1  Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Bình Thủy 2 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
 12/10/2021  28/11/2022            13.763          13.194           13.168 

2
Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 các

trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc quận Bình Thủy  

 Ban 

QLDA&PTQĐ 
 NSNN  Mua sắm mới  23/12/2022  09/3/2023            14.568          13.658           13.649 

3  Cải tạo, sửa chữa các trạm y tế trên địa bàn quận 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Cải tạo, sửa chữa  02/32023 01/6/2023              1.805            1.712             1.712 

4
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Ba Nẫm - rạch Ông Hương,

phường Long Hòa 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
 07/6/2022  20/5/2023            17.213          16.013           15.938 

5

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cầu Rạch Cam (QL91B) - giáp

phường Thới An Đông - đấu nối Quốc lộ 91B, phường Long Hòa,

quận Bình Thủy 

PQLĐT  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
01/10/2021 20/10/2022            14.447          13.327           13.327 

6

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cầu Thới An Đông - phường Phước

Thới (Ô Môn), khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, quận

Bình Thủy 

PQLĐT  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
27/10/2021 9/9/2022            12.031          10.985           10.985 

7
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Trường Tiểu học Long Hòa 3 -

nhà ông Trần Văn Không, phường Long Hòa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
26/10/2021 10/7/2022            10.157            9.433             9.433 

8
Tuyến đường Miễu Trắng đến giáp phường Long Hòa, phường Thới

An Đông, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
28/10/2021 9/10/2022            10.622            9.307             9.307 

9

Nâng cấp mở rộng tuyến đường bên trái Rạch Ngã Bát (đoạn từ cầu

Ngã Bát nối với tuyến đường dự mở 4m bên phải Rạch Ngã Bát),

phường Long Tuyền, quận Bình Thủy 

PQLĐT  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
11/8/2021 18/7/2022              9.432            8.726             8.726 

10
Nâng cấp, mở rộng Hẻm 1A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường

Trà Nóc, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
6/6/2022 21/4/2023            14.709          14.106           14.106 

11

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ngọn Rạch Ngã Bát (đoạn từ tuyến

bên phải rạch Ngã Bát nối với tuyến đường bên trái rạch Cái Tắc),

phường Long Tuyền, quận Bình Thủy 

PQLĐT  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
6/7/2022 3/8/2023              7.723            7.204             7.204 

* NĂM 2024            52.849          47.147           47.089 07 DA

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư

II Các dự án do quận quyết  định đầu tư            52.849          47.147           47.089 

1  Nâng cấp, sửa chữa Trường tiểu học Long Tuyền 2 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

Nâng cấp, sửa 

chữa
22/5/2023 29/11/2023              4.547            4.153             4.145 

2  Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học An Thới 2 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Nâng cấp, cải tạo 16/6/2023 14/9/2023              4.886            4.501             4.496 

3
Nâng cấp, mở rộng các hẻm nhánh Hẻm 54, đường Hồ Trung

Thành, phường Trà An, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
2/9/2023 30/10/2023              8.245            7.734             7.734 

4
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào Làng nghề Hoa Kiểng Bà Bộ,

phường Long Hòa, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
3/6/2023 11/6/2023            14.020          11.187           11.187 

5
Nâng cấp, mở rộng tuyến Hẻm 36 đường Nguyễn Chí Thanh đấu nối

Hẻm 44 đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy 
PQLĐT  NSNN 

 Nâng cấp, mở 

rộng 
2/9/2023 10/9/2023              6.802            6.237             6.237 
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Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 

6  Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp các điểm trường trong hè 2023 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

Nâng cấp, sửa 

chữa
6/6/2023 28/12/2023              5.842            5.601             5.569 

7  Khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn quận 
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN Xây mới 10/3/2023 31/1/2024              8.507            7.733             7.721 

B
Tổng cộng (các DA hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng 

chưa được thẩm định, phê duyệt quyết toán)
         330.695        273.281                  -   

 Tổng số lượng 

DA: 05 

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư          253.788        206.323                  -   

1 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông UBND quận  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
28/3/2019 03/12/2021          114.178          85.103 

Đã gửi HS quyết 

toán

2 Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ UBND quận  NSNN 
 Nâng cấp, mở 

rộng 
27/3/2019 31/12/2021          139.610        121.220 

Đang hoàn thiện, 

bổ sung nội dung 

theo yều cầu của 

Sở Tài chính

II Các dự án do quận quyết định đầu tư            76.907          66.958                  -   

1 Nâng cấp, cải  tạo đường Trần Quang Diệu
Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

 Nâng cấp, cải 

tạo 
 03/3/2022 03/3/2023            55.022          46.923 

Đã gửi HS quyết 

toán

2
Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình 

Thủy năm 2023

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN 

Nâng cấp, sữa 

chữa
31/7/2023 10/4/2024              8.209            7.566 

Đã gửi HS quyết 

toán

3
Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 và lớp 8 các 

trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc quận Bình Thủy 

Ban 

QLDA&PTQĐ
 NSNN  Mua sắm mới 22/12/2023 12/4/2024            13.676          12.469 

Đã gửi HS quyết 

toán

C Tổng cộng (các DA hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán)          104.597          97.719                  -   
 Tổng số lượng 

DA: 01 

I Các dự án do thành phố quyết định đầu tư          104.597          97.719                  -   

1 Khu tái định cư Bình Thủy- Khu 1 UBND quận  NSNN Xây mới 31/3/2021 31/12/2023          104.597          97.719 
Đang lập HS quyết 

toán

LTLTLTLTLTLTLTLT
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